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 QUYẾT ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định một số nội dung về 
quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH11 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;


Căn cứ Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);


Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;


Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;


Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư;


Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;


Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:
1.Sửa đổi Điều 1 như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn, bao gồm: Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án. Quy định chi tiết nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kiểm tra, giám sát đấu thầu; kiểm tra, theo dõi, giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.”
2. Sửa đổi điểm b, điểm c và bổ sung điểm d khoản 1 Điều 2 như sau:
“b) Vốn đầu tư công trong quy định này là các nguồn vốn được quy định tại Khoản 21 Điều 4 của Luật Đầu tư công; Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP;
c) Dự án trọng điểm nhóm C là dự án được quy định tại Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 28/5/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Hệ thống thông tin nghiệp vụ là Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại địa chỉ http://dautucong.mpi.gov.vn.”



3. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan xác định các nguồn vốn, gồm:

a) Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;
b) Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách của tỉnh, gồm: Các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập và các khoản đóng góp quản lý qua ngân sách nhà nước;

c) Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách nhà nước;
d) Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh phát hành để đầu tư một số dự án quan trọng của tỉnh;
đ) Các khoản huy động vốn trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước của chính quyền cấp tỉnh, vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước, vốn cải cách tiền lương tạm thời chưa sử dụng đến và huy động từ các nguồn vốn vay trong nước khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;
e) Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn;

g) Các nguồn vốn khác có thể bổ sung cho nguồn vốn đầu tư phát triển.
Sau khi xác định rõ từng nguồn vốn trên, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.”
4. Bổ sung tiêu đề Điều 6 như sau:
“Điều 6. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công (được thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 33 NĐ77/NĐ-CP và Điều 3 NĐ120/NĐ-CP)”
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp dự kiến kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn và hằng năm báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo quy định tại khoản 5 Điều 75 của Luật Đầu tư công và Điều 44 NĐ77/CP.”
6. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

Xác định khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư công hằng năm tại Điều 5 quy định này; Định kỳ 3 tháng/1 lần rà soát tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, tổng hợp danh mục các chương trình, dự án đầu tư công có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gửi UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến HĐND tỉnh. Mức ứng trước dự toán ngân sách năm sau tối đa không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản theo từng nguồn vốn của năm thực hiện của các dự án, công trình xây dựng cơ bản và không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch trung hạn 5 năm bố trí cho dự án. Nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền quyết định việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”



7. Sửa đổi khoản 1 Điều 11 như sau:


“1. Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm:

Trình HĐND tỉnh cho ý kiến dự án nhóm A trước khi UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.
b) UBND tỉnh có trách nhiệm:
- Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A;
- Trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý;

- Trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C;


- Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do mình quản lý;


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.”
8. Sửa đổi khoản 6 Điều 12 như sau:

“6. Phòng Quản lý chuyên ngành cấp huyện:

a) Tham gia HĐTĐ cấp huyện thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C;

b) Tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C khác.”
9. Bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND tại các Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17.




10. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A

Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A (bao gồm cả các dự án khẩn cấp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư công) thực hiện như sau:

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn (hoặc UBND cấp huyện) tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi HĐTĐ cấp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư;
b) HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;
c) Cơ quan chuyên môn (hoặc UBND cấp huyện) hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ;
d) Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc giao cho một cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài);
e) Hội đồng thẩm định liên ngành của Chính phủ hoặc cơ quan chủ trì thẩm định gửi ý kiến thẩm định để địa phương hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ;
g) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện.”

11. Sửa đổi tiêu đề của Điều 16 như sau:

“Điều 16. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý”
12. Sửa đổi tiêu đề của Điều 17 như sau:

“Điều 17. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công cấp huyện quản lý”
13. Sửa đổi tiêu đề của Điều 18 như sau:

“Điều 18. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công cấp xã quản lý”
14. Sửa đổi Điều 21 như sau:
“Điều 21. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B, C (thực hiện theo quy định tại Điều 16 NĐ136/CP và các khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 2 NĐ120/CP”

15. Sửa đổi Điều 22 như sau:
“Điều 22. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư)”

16. Sửa đổi Điều 23 như sau:

“



1. Hồ sơ trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án (thực hiện theo quy định tại các Điều 20, Điều 21, Điều 22 NĐ136/CP và khoản 8 Điều 2 NĐ/CP)

2. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, C kể từ ngày HĐTĐ hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 25 ngày;

b) Dự án nhóm A: Không quá 25 ngày;

c) Dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C: Không quá 15 ngày;

d) Dự án nhóm C: Không quá 10 ngày.

3. Thời gian thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 10 ngày;

b) Dự án nhóm A: Không quá 10 ngày;

c) Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C: Không quá 07 ngày;

d) Dự án nhóm C: Không quá 05 ngày.

4. Thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 10 ngày;

b) Dự án nhóm A: Không quá 10 ngày;

c) Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C: Không quá 07 ngày;

d) Dự án nhóm C: Không quá 05 ngày.

Trong trường hợp cần kéo dài thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại khoản 2, 3 điều này, cơ quan chủ trì thẩm định hoặc thường trực HĐTĐ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thời gian gia hạn thẩm định.”
17. Sửa đổi Điều 24 như sau:

“Điều 24. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp
1. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

a) Chương trình do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;
b) Dự án do UBND tỉnh quản lý (Riêng các dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).
2. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt:
a) Chương trình do HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý (Riêng các dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

c) Thiết kế và dự toán (Riêng các dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).
18. Sửa đổi Điều 25 như sau:

“Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan thẩm định chương trình, dự án

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định để thẩm định BCNCKT chương trình do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng thuộc cấp tỉnh quản lý (Trừ các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định);

c) Là cơ quan đầu mối, tổ chức thẩm định dự án; Riêng đối với dự án PPP thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong trường hợp điều chỉnh chương trình, dự án làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt.
2. Sở Tài chính:

a) Phối hợp thẩm định chương trình, dự án; thiết kế và dự toán đối với dự án không có cấu phần xây dựng;

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong trường hợp điều chỉnh chương trình, dự án làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

3. Các sở, ban, ngành khác:

Có trách nhiệm tham gia ý kiến khi các cơ quan, đơn vị xin ý kiến về thẩm định chương trình, dự án; thiết kế và dự toán công trình đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.
4. Sở quản lý chuyên ngành và Phòng QLCN cấp huyện:

Chủ trì thẩm định dự án đối với lĩnh vực được phân công, phân cấp và tổng hợp trình người quyết định đầu tư hoặc cơ quan được ủy quyền phê duyệt dự án.


5. Phòng TC-KH cấp huyện:

a) Là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định để thẩm định BCNCKT chương trình do HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý;

c) Chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán đối với các dự án không có cấu phần xây dựng trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt.”
6. Cơ quan chủ trì thẩm định:
Trong quá trình thẩm định dự án phải có trách nhiệm rà soát, đối chiếu với các quy định trong quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những chỉ tiêu về quy mô, tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm cơ cấu vốn không được vượt quá mức đã quy định trong quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh tăng quy mô, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án so với quy định tại quyết định chủ trương đầu tư phải báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho ý kiến và phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Nếu điều chỉnh tăng quy mô, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư và vẫn bảo đảm mục tiêu của dự án như trong quyết định chủ trương đầu tư thì không phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nhưng phải báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư để biết.
19. Sửa đổi khoản 1 Điều 27 như sau:
“1. Đối với các dự án do UBND tỉnh quản lý:

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư (trong quyết định chủ trương đầu tư) lập BCNCKT dự án;

b) Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng thẩm định để thẩm định BCNCKT dự án nhóm A do địa phương quản lý; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định BCNCKT dự án nhóm B, C;

c) Chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định tại điểm b khoản này hoàn chỉnh BCNCKT dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư đến dưới 15 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt BCKTKT.”
20. Sửa đổi Điều 28 như sau:

“Điều 28. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư đối với dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan và thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.”

21. Sửa đổi Điều 30 như sau:

“Điều 30. Trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư)”

22. Sửa đổi Điều 33 như sau:

“Điều 33. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư điều chỉnh chương trình, dự án 
1. Người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh chương trình, dự án trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 46 của Luật Đầu tư công và khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng.

2. Chủ chương trình, chủ đầu tư dự án tổ chức đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện chương trình, dự án đến thời điểm đề xuất và có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện.

3. Căn cứ văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về chủ trương điều chỉnh, chủ chương trình, chủ đầu tư dự án thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại tiết b, c, d, đ khoản 2 Điều 34 NĐ136/NĐ và tiết b khoản 3 Điều 16 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Việc tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh chương trình, dự án được thực hiện theo phân công, phân cấp có liên quan.

4. Một số trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư:

a. Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư của chương trình, dự án so với quyết định chủ trương đầu tư thì phải trình cấp có thẩm quyền thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

b. Trường hợp điều chỉnh tăng quy mô làm tăng tổng mức đầu tư của chương trình, dự án so với quyết định chủ trương đầu tư phải báo cáo cơ quan chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư (với dự án nhóm C), các cơ quan thuộc HĐTĐ chủ trương đầu tư (với dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm) để tổ chức kiểm tra đánh giá và thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho ý kiến.
c. Các trường hợp điều chỉnh khác không làm tăng tổng mức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư và vẫn bảo đảm mục tiêu của dự án như trong quyết định chủ trương đầu tư thì không phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nhưng phải báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư để biết.

5. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 38 NĐ136/NĐ. Nội dung thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 42 NĐ136/NĐ.

6. Việc phê duyệt chương trình, dự án điều chỉnh của người quyết định đầu tư gồm các nội dung được điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của chương trình, dự án sau khi điều chỉnh.









”
23. Sửa đổi khoản 2 Điều 35 như sau:

“2. Thời gian thẩm định dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.”

24. Sửa đổi Điều 36 như sau:

“Điều 36. Hình thức quản lý dự án
1. Đối với dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: Hình thức QLDA thực hiện theo pháp luật có liên quan và thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Người quyết định đầu tư quyết định hình thức QLDA theo quy định tại Điều 45 NĐ136/CP và khoản 12 Điều 2 NĐ120/CP.”

25. Sửa đổi khoản 1 Điều 37 như sau:

“Điều 37. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng
1. Đối với dự án do UBND tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán; trước khi phê duyệt Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định thiết kế, dự toán của Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan.”

26. Sửa đổi Điều 38 như sau:

“Điều 38. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán đối với dự án có cấu phần xây dựng; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan và thực hiện theo quy định phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.”

27. Sửa đổi khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 39 như sau:

“3. Sở Y tế: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc vật tư y tế do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm.
4. Phòng TC - KH cấp huyện:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án; mua sắm thường xuyên; mua sắm tập trung; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc quyết định mua sắm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã;

b) Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do UBND cấp huyện là chủ đầu tư;

c) Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 86 NĐ30/CP.”

28. Sửa đổi khoản 4 Điều 40:

“4. Đối với dự án PPP: thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.”
29. Sửa đổi Điều 41 như sau:

“1. Cung cấp, đăng tải thông tin trong đấu thầu

Cung cấp, đăng tải các thông tin theo quy định tại chương II Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; Khoản 1 Điều 4, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Lựa chọn nhà thầu qua mạng

a.  Việc tổ chức, quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng thực hiện theo quy định Chương IV Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC; Chương II, Chương III Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh tổ chức, lựa chọn lựa chọn nhà thầu qua mạng  theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính và các quy định có liên quan.”
30. Sửa đổi khoản 3 Điều 42:

“3. Nội dung, phương thức, quy trình thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: Được thực hiện theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 9, Điều 11 Chương II Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

31. Sửa đổi Điều 44 như sau:

“Điều 44. Trách nhiệm về báo cáo công tác đấu thầu
1. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Định kỳ hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 02 năm sau với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện (bao gồm dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư).

2. Đối với các Sở Tài chính, Y tế

Định kỳ hàng năm, các Sở Tài chính, Y tế tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu với các gói thầu thuộc lĩnh vực quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 01 năm sau 

3. Đối với UBND cấp huyện:

Định kỳ hàng năm, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 01 năm sau với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã. 

4. Đối với UBND cấp xã:

Định kỳ hàng năm, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn gửi Phòng TC-KH cấp huyện để tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 07 tháng 01 với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư. 

5. Đối với các chủ đầu tư: 

Định kỳ hàng năm, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về Sở Kế hoạch và Đầu tư  trước ngày 05 tháng 01 năm sau

6. Quý cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư  quy định tại khoản 2,3,4,5 Điều này  thực hiện báo cáo đột xuất về công tác đấu thầu khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.”
32. Sửa đổi Điều 53 như sau:

“Điều 53. Quy định về cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư trên hệ thống công nghệ thông tin

1. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật số liệu về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần có trách nhiệm cập nhật thông tin về dự án, đồng thời định kỳ báo cáo số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày    tháng     năm 2018.


Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TP (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (b/c);
- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Thành viên UBND tỉnh;

- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh;

- Công báo tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh;

Lưu: VT, HTC, KTTH, CN.XDCB, NN-TN, LĐVP.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tử Quỳnh
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